
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp dụng cụ y tế tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm y 
dụng cụ phục vụ khám chữa bệnh năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh.
2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Ông Hồ Việt Phương
Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế
ĐT: 0374652219
Email: khoaduocttytdl@gmail.com
3. Cách thức nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế. Trung tâm Y tế 

khu vực Đức Linh
Thôn Nam Chính 8, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng
- Nhận qua email: khoaduocttytdl@gmail.com
- Nhận qua Fax: Không
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 27 tháng 02 năm 2026 đến trước 

15h 00p ngày 09 tháng 03 năm 2026.    
Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 03 

năm 2026.   
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục y dụng cụ:

STT Danh mục Mô tả hàng hóa/ dịch vụ

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Ghi 
chú

1
Máy điện 
châm 

Độ nhạy cảm thăm dò huyệt: Điện 
trở: 10kW~500kW:500kW~1MW , 
Độ nhạy cảm:10kW : 20kW
Cường độ từ trường hạt từ:                
2000

Hộp/ 
1 máy

Máy 2

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
 TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỨC LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         / TTYTĐL       Đức Linh, ngày      tháng      năm 2026

mailto:khoaduocttytdl@gmail.com


Công suất tiêu hao tối đa:                   
≤ 5kW.
Tiêu chuẩn an toàn:                             
Type II-BF
Điện năng cung cấp cho Adapter:      
Đầu vào:220V/50Hz
Đầu ra:                                                
DC9V/150mA.
Kích thước - Trọng lượng:                  
222 x 172 x 75(mm) - 1.6kg  

2
Bộ giác hơi 
chân không

- Hộp đựng/vali mang theo để chứa 
các dụng cụ trong bộ .
'- Ống bơm giác hơi (bơm hút chân 
không) để tạo áp lực âm hút các ly 
giác vào da.
'- Ly giác (ống giác) các ly làm bằng 
nhựa trong suốt

Hộp/ 
1 bộ

Bộ 1

3

Đèn hồng 
ngoại chân 
cao có bánh 
xe

- Nhiệt độ có thể điều chỉnh.
- Thân thiện với môi trường, không 
amiăng, chì, thủy ngân, Cadmium, 
Benzen và các chất độc hại khác, 
phù hợp với yêu cầu môi trường của 
EU.
- Trang bị 4 bánh xe dễ di chuyển.
- Trục xoay 360 độ

Gói/ 1 
cái

Cái 2

4

Hộp Inox 
đựng bông 
cồn 8,5 x 6,5 
cm

Chất liệu: Inox, Kích thước: 
8.5x6,5cm

Gói/ 1 
cái

Cái 4

5
Kenly không 
mấu 16cm

Chất liệu thép không rỉ, kích thước 
16cm

Gói/ 1 
cái

Cái 2



6
Kéo thẳng 
16cm

Chất liệu thép không rỉ, kích thước 
16cm

Gói/ 1 
cái

Cái 2

7
Khay quả 
đậu sâu 
trung 400 ml

Chất liệu: Làm bằng inox bóng 
sáng, không rỉ sét

Gói/ 1 
cái

Cái 2

8
Khay inox 
32x22x2cm

Chất liệu inox: Khay để đồ inox 
được làm từ chất liệu 304 không 
hoen gỉ

Gói/ 1 
cái

Cái 2

9
Bình đựng 
dụng cụ 
Inox

Chất liệu: Inox 304,  ϕ5×14
Gói/ 1 

cái
Cái 3

10
Xe tiêm 
thuốc 80 x 
50 cm

chất liệu Inox toàn bộ, xe gồm có 02 
khay & 01 ngăn kéo để đồ. Xe có 
bánh xe di chuyển

Gói/ 1 
cái

Cái 3

11

Hộp thuốc 
cấp cứu 
phản vệ 
(nhựa)

-Chất liệu: hộp bằng nhựa, chia 
nhiều ngăn, kích thước hộp: 
RxDxC=200 x 250x F18 có sơ đồ 
chuẩn đoán và xử lý phản vệ kèm 
theo dán trên hộp.D18

Gói/ 1 
cái

Cái 1

12 Đồng hồ oxy

 Đồng hồ đo áp suất bình khí oxy.
    - Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao 
gồm:
    - Đồng hồ đo lượng oxy trong 
bình: 01 cái
    - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 
cái
    - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái 
(Bình chứa polyetylen có dung tích 
15 lít)
    - Đầu làm bằng polycacbonat để 
đảm bảo tính bền
    - Dây thở: 01 cái

Gói/ 1 
cái

Cái 6



13
Cảo đồng hồ 
oxy

Nguyên liệu: Sắt xi Sản phẩm là 
thiết bị hỗ trợ gắn đồng hồ vào bình 
oxy y tế

Gói/ 1 
cái

Cái 3

14
Hộp  Inox 
Đk 20cm 
(tròn)

Chất liệu inox 201, Kích thước mặt 
cắt: 20mm x 20mm, Độ dày : 
0.7mm

Gói/ 1 
cái

Cái 1

15
Giá treo dịch 
truyền

Chiều cao (điều chỉnh được)
Trụ inox ϕ 22 mm x 5 jem
Chân inox hộp 30 x 60 mm
04 bánh xe cao su ϕ 50 mm (02 có 
khóa, 02 không khóa)

Gói/ 1 
cái

Cái 3

16
Máy phun 
khí dung

Máy xông khí dung Microlife 
NEB200 hỗ trợ điều trị bệnh lý về 
đường hô hấp

Gói/ 1 
cái

Cái 2

17 Máy SpO2

Hiển thị: Màn hình Led HD.
Độ chính xác: SpO2 70%~100%, 
±2; Nhịp tim 30~99 bpm, ±2 bpm; 
100~250 bpm, ±2 bpm.
Pin: AAA x 2.
Kích thước: 6,2 x 3,7 x 3,2 cm.
Trọng lượng (không có pin): 28.7g.

Gói/ 1 
cái

Cái 6

18
Ampu trẻ 
em + Mask

Chất liệu:
- Bóng bóp chất liệu PVC
- Túi chứa khí : chất liệu PVC
 - Mask thở các cỡ
- Dây dẫn ô-xy

Gói/ 1 
cái

Bộ 1

19
Xe đẩy bình 
oxy

chất liệu bằng inox SUS201 . Bình 
oxy khi để trên khung xe đẩy được 
bảo vệ với khóa dây xích tránh bình 
rơi ra khi vận chuyển.

Gói/ 1 
cái

Cái 1



20
Máy huyết 
áp trẻ em + 
ống nghe

Kích thước bao đo: 6.5x28cm 
Kích thước sản phẩm (D x R x C 
cm): 15 x 5 x 3 
Trọng lượng (KG): 0.4  

Gói/ 1 
cái

Bộ 7

21
Máy huyết 
áp trung + 
ống nghe

Kích thước sản phẩm (D x R x C 
cm): 15 x 5 x 3 
Trọng lượng (KG): 0.5

Gói/ 1 
cái

Bộ 2

22
Cân Nhơn 
Hòa 100kg

Chất liệu • Vỏ sắt sơn tĩnh điện
• Đĩa inox phẳng (300 x 300 x 2) 
mm gập mép 4 cạnh xung quanh
• Mặt kính bằng nhựa PC trong suốt.
• Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : in 
lụa , đường kính ngoài ø263 mm, 
đường kính vùng in ø248 mm, chiều 
cao h=16 mm độ dày nhựa e=2 mm.
• Vòng chia kín
• Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù 
trừ nhiệt độ -10 °C → 40 °C
Trọng lượng 9.7 kg
Kích thước 370 x 320 x 385 mm

Gói/ 1 
cái

Cái 1

23
Đèn đọc 
phim

 Đọc phim CT, MRI, X quang
- Treo tường, để bàn.
- Tự động bật sáng khi cài film hoặc 
công tắc tay tiện dụng.
- Ánh sáng đồng đều, tối ưu.
- Nhãn hiệu TNE dập nổi.

Gói/ 1 
cái

Cái 2

24
Đèn Khám 
sản khoa

- Cường độ sáng: 0-30.000 LUX ở 
50cm
- Cường độ  chiếu sáng có thể điều 
chỉnh
- Chỉ số hoàn màu: ≥95% 
- Nhiệt độ màu: 5000±500K
- Đường kính trường sáng : 8-12cm

Gói/ 1 
cái

Cái 1



- Số bóng LED : 01 bóng    
- Tuổi thọ đèn : >50.000h                                                           
- Độ dài cổ ngỗng : 630mm
- Đường kính chóa đèn : 11mm

25
Kéo cong 2 
đầu nhọn 12 
cm

Chất liệu thép không rỉ, kích thước 
12cm, 02 đầu nhọn

Gói/ 1 
cái

Cái 20

26
Kéo cong 2 
đầu nhọn 14 
cm

Chất liệu thép không rỉ, kích thước 
14cm, 02 đầu nhọn

Gói/ 1 
cái

Cái 10

27
Kéo cong 2 
đầu nhọn 16 
cm

Chất liệu thép không rỉ, kích thước 
16cm, 02 đầu nhọn

Gói/ 1 
cái

Cái 10

28
kenly cong 
không mấu 
14 cm

Chất liệu thép không rỉ, kích thước 
14cm

Gói/ 1 
cái

Cái 20

29

Hộp hấp chữ 
nhật Inox 
34x18x12 
cm (có lổ 
bên hông)

Hộp hấp Chữ nhật kích thước 
34x18x12 cm có lỗ thoáng khí Chất 
liệu Inox 201 

Gói/ 1 
cái

Cái 4

30

Hộp hấp 
tròn Inox 
24x16 cm 
(có lổ bên 
hông)

Chất liệu: Inox (thép không gỉ) y tế 
cao cấp, chịu nhiệt độ cao, chống ăn 
mòn, dễ dàng vệ sinh và khử trùng. 
Dạng hình tròn, thành hộp dày, chắc 
chắn. Nắp đậy kín, có các lỗ nhỏ 
hoặc van khóa hơi, giúp quá trình 
hấp tiệt trùng hiệu quả mà không 
làm ứ đọng hơi nước bên trong

Gói/ 1 
cái

Cái 3

31
Tấm bình 
phong

chất liệu khung sắt và sử dụng vải 
bạt/vải chuyên dụng có màu sắc nhẹ 
nhàng, phù hợp với môi trường y tế.

Gói/ 1 
cái

Cái 1



32
Quả bóp 
máy đo 
huyết áp cơ

chất liệu cao su cao cấp, giúp người 
đo có cảm giác bóp vừa tay và nhẹ 
nhàng khi bơm khí.
Làm bằng cao su chịu nhiệt cao.

Gói/ 1 
cái

Cái 10

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: 
- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh (cơ sở 2) thôn Nam 

Chính 8, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.
- yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, 

bảo quản hàng hóa và cung cấp cho Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 03 năm 2026.
4. Dự kiến các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán cho nhà cung 

cấp bằng chuyển khoản sau 90 ngày kể từ khi Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh nhận 
đủ chứng từ hợp lệ theo quy định.

5. Các Thông tin khác (nếu có). Không
Trung tâm Y tế khu vực Đức Linh trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được 

báo giá của các nhà cung cấp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế;
- Lưu VT, (Phương).

GIÁM ĐỐC

Hồ Phi Long
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